
DANH SÁCH
Tổ chuyển quà tặng cho nhân dân theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Thống Nhất
(Kèm theo Quyết định số         /KH-UBND ngày          /8/2025 của  Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất)

STT Họ và tên Chức vụ Thôn Ghi chú

Đ/c Vi Văn Thắng- Chủ tịch UBND xã phụ trách chỉ đạo các tổ: 01,02,03. Đ/c Vi Văn Tô - Phó CT UBND xã phụ trách chỉ đạo các tổ 04,05,06,07

Tổ 01 Phụ trách Cụm các thôn thuộc xã Xuân Tình cũ

1 Vi Trung Thu Trưởng Phòng VH-XH Tổ trưởng (SDT
0967884898)

2 Nông Văn Kiên  Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Thôn Hợp Nhất Hoàng Văn Hiệp

3 Vi Thị Tuyến Chuyên viên Ban XD đảng Thôn Bản Bẻ Dương Văn Huân

4 Nông Thị Hội Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Thôn Khòn Nà Hoàng Thị Biên

5 Hoàng Văn Dũng Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công Thôn Kéo Bẻ Nguyên Thi Cúc

6 Hoàng Anh Tuấn Đại diện Công an xã

7 Trưởng các thôn trên địa bàn

8 Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư

9 Bí thư Chi đoàn Thanh niên

10 Đại diện Tổ ANTT

11 Mã Văn Tư Trường PTDT bán trú THCS Minh Phát

12 Hứa Văn Phúc Trường PTDT bán trú THCS Minh Phát

13 Lương Vương Lợi Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất

14 Hoàng Thị Khai Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất

Tổ 02 Phụ trách Cụm các thôn thuộc xã Như Khuê cũ

1 Lạc Văn Kiểm Phó Ban Kinh tế, ngân sách HĐND xã Tổ trưởng (SDT
0383708652)

2 Chu Thị Điệp Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Thôn Hợp Tiến Nông Văn Trung
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3 Hoàng Thị Ngọc Mây Chuyên viên Phòng Kinh tế Thôn Tằm Khuổi Nông Văn Hồng

4 Dương Thi Vân Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công Thôn Nà Vàng Hoàng Văn Hiền

5 Phạm Minh Tiến Đại diện Công an xã Thôn Tằm Phiêng Lộc Văn Năm

6 Trưởng các thôn trên địa bàn

7 Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư

8 Bí thư Chi đoàn Thanh niên

9 Đại diện Tổ ANTT

10 Nông Thị Thoòng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Lân

11 Vi Thị Tuyết Trường PTDT bán trú Tiểu học Hữu Lân

12 Hoàng Thị Minh Phương Trường Mầm Non Thống Nhất

13 Hoàng Thị Xuyến Trường Mầm Non Thống Nhất

Tổ 3 Phụ trách các thôn Cụm xã Vân Mộng cũ

1 La Văn Bằng Phó Chánh Văn Phòng HĐND& UBND Tổ trưởng (SDT
0375486298)

2 Trương Văn Bách  Chuyên viên Phòng Kinh tế Thôn Đông Thoang Lộc Thị Thiết

3 La Văn Dưỡng Chuyên viên Phòng Kinh tế  Thôn Nà Pàm Vi Thị Hiệp

4 La Văn Thuần Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Thôn Khòn Chả Hoàng Văn Thạo

5 Hoàng Văn Linh Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công Thôn Bản Mới Hoàng Văn Tiến

6 Lành Hữu Hải Đại diện Công an xã Thôn Ôn Cựu La Văn Chính

7 Trưởng các thôn trên địa bàn Thôn Khau Mu Hoàng Văn Thỉnh

8 Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư

9 Bí thư Chi đoàn Thanh niên

10 Đại diện Tổ ANTT

STT Họ và tên Chức vụ Thôn Ghi chú
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11 Hoàng Văn Huân Trường Tiểu học và THCS Vân Mộng

12 Lâm Hồng Hảo Trường Tiểu học và THCS Vân Mộng

13 Vi Thị Nhàn Trường Mầm Non Vân Mộng

14 Hoàng Thị Thúy Trường Mầm Non Vân Mộng

Tổ 04 Phụ trách Cụm các thôn thuộc xã Nhượng Bạn cũ

1 Hoàng Văn Phòng Phó CT MTTQVN phụ trách ĐTN Tổ trưởng (SDT
0982036773)

2 Lý Văn Hưởng  Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Thống Nà Pán Vi Thị Nở

3 Phạm Thị Phương Thùy Chuyên viên Phòng Kinh tế Thống Hán Sài Lý Văn Chương

4 Hoàng Văn Dũng Chuyên viên Ban Kinh tế, ngân sách HĐND xã Thống Nà Mò Lý Văn Đại

5 Trưởng các thôn trên địa bàn Thôn Pò Mạ Hoàng Văn Hải

6 Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư

7 Bí thư Chi đoàn Thanh niên

8 Đại diện Tổ ANTT

9 Vi Thị Ngọc Trường Mầm Non Nhượng Bạn

10 Nguyễn Thị Anh Tú Trường Mầm Non Nhượng Bạn

11 Hoàng Thanh Tùng Trường Tiểu học và THCS Nhượng Bạn

12 La Mạnh Hùng Trường Tiểu học và THCS Nhượng Bạn

Tổ 05 Phụ trách Cụm các thôn thuộc xã Hiệp Hạ cũ

1 Hoàng Văn Hùng Phó Ban VH-XH HĐND xã Tổ trưởng (SDT
0385550964)

2 Hoàng Văn Thụy Phó ban XD đảng Thôn Nà Lái Hoàng Văn Bộ

3 Hoàng Thị Lợi Phó CT MTTQVN phụ trách Phụ Nữ Thôn Bản Đoóc Vi Văn Thức

4 Vi Thị Ngoan Chuyên viên Kinh tế Thôn Liên Thôn 1 Nguyễn Văn Huấn
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5 Hoàng Văn Thuận Phó Giám đốc TTPV HCC

6 Trưởng các thôn trên địa bàn Thôn Tằm Pục Nông Văn Phòng

7 Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư Thôn Bản Hả Lường Văn Ngô

8 Bí thư Chi đoàn Thanh niên

9 Đại diện Tổ ANTT

10 Vi Thị Trường Trường Mầm Non Hiệp Hạ

11 Nguyễn Văn Trầm Trường Mầm Non Hiệp Hạ

12 Nguyễn Thị Hiền Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hạ

13 Hà Thị Hồng Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hạ

Tổ 06 Phụ trách Cụm các thôn thuộc xã Minh Phát cũ

1 Hoàng Thị Tàu Trưởng phòng Kinh tế Tổ trưởng (SDT
0385430334)

2 Hoàng Thị Hạnh Chuyên viên Phòng Kinh tế Thôn Cốc Lại Phùng Văn Chài

3 Nông Thị Giọng Chuyên viên ban VH-XH HĐND xã Thôn Bó Tảng Lâm Văn Cười

4 Lâm Văn Nhất Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công Thôn Nà Thì Vai Văn Tấn

5 Hoàng Minh Tâm Đại diện Công an xã Thôn Khuôn Săm Lộc Văn Tọt

6 Trưởng các thôn trên địa bàn Thôn Khuổi Luồng Lâm Văn Chính

7 Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư Thôn Nà Hao Hoàng Thị Sâu

8 Bí thư chi đoàn Thanh niên Thôn Nà Noong Lâm Văn Vận

9 Đại diện Tổ ANTT

10 Nông Hồng Nhung Trường PTDT bán trú TH Minh Phát

11 Nông Văn Hóa Trường PTDT bán trú TH Minh Phát

12 Dương Thanh Thủy Trường Mầm Non Minh Phát
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13 Lường Thị Minh Trường Mầm Non Minh Phát

Tổ 07 Phụ trách Cụm các thôn thuộc xã Hữu Lân cũ

1 Nông Văn Ngọc Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tổ trưởng (SDT
0394548666)

2 Hoàng Văn Cường Chuyên viên Phòng Kinh tế Thôn Suối Vằm Lô Văn Ngoan

3 Hoàng Thu Hà Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Thôn Suối Lông Nông Văn Hương

4 Nguyễn Văn Nhu  Chuyên viênTrung tâm Phục vụ hành chính công Thôn Suối Mỉ Nông Văn Luân

5 Cao Xuân Bánh Đại diện Công an xã Thôn Vinh Tiên Mã Văn Đình

6 Trưởng các thôn trên địa bàn Thôn Phai Bây Nông Văn Thái

7 Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư Thôn Bộ Mã Văn Phúc

8 Bí thư chi đoàn Thanh niên

9 Đại diện Tổ ANTT

10 Nông Thị Vinh Trường Mầm non Hữu Lân

11 Vi Thị Ngọc Trường Mầm non Hữu Lân

12 Trần Thị Liễu Trường PTDT bán trú THCS Hữu Lân

13 Nông Thị Thu Hương Trường PTDT bán trú THCS Hữu Lân

STT Họ và tên Chức vụ Thôn Ghi chú
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STT Họ và tên Chức vụ

Tổ 1 Hoàng Thị Kim Phó Chủ HĐND xã

Hứa Văn Luân Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã

Lương Đình Oánh Phó Giám đốc Trung tâm PCHCC

01 Chuyên viên các đơn vị:
Văn phòng HĐND và UBND xã
Phòng Kinh tế
Phòng Văn hoá - Xã hội
Trung tâm Phục vụ hành

Phan Phúc Đức Thôn Phiêng Quăn
Phùng Minh Cảnh Thôn Háng Cáu

Hứa Văn May Thôn Khòn Quắc I
Nông Lệ Xuân Thôn Khòn Quắc 2
Lộc Văn Liệu Thôn Pò Lạn Pò Vèn

Hoàng Văn Phích Thôn Khuôn Van
Vi Văn Nghinh Thôn Khòn Miện
Lý Văn Được Thôn Khòn Chu

Lương Văn Tuấn Thôn Lăng Xè

Tổ 02 Hoàng Thị Thọ
Phó Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Chủ tịch Hội Nông
dân xã

Hoàng Thị Phong Chuyên viên Trung tâm PVHHC

Hoàng Mạnh Cường Trưởng thôn Phiêng Phúc
Hoàng Văn Biên Trưởng thôn Bản Lầy
Mã Văn Tiến Trưởng thôn Kéo Hin

Lý Văn Trường Trưởng thôn Nà Ngần
Hoàng Văn Thượng Trưởng thôn Bản Tẳng

Nguyễn Văn Điệp Trưởng thôn Pò Khoang
Lý Hoàng Long Trưởng thôn Kéo Mật
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Lý Thị Ba Trưởng thôn Nà Lùng
Chu Văn Vịnh Trưởng thôn Bản Mặn

Nông Thị Nhung Trưởng thôn Pò Là
Lý Văn Chàng Trưởng thôn Tằm Lịp

Tổ 03
Ma Văn Điệp, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
Đảng uỷ

Lý Thị Lâm Chuyên viên Trung tâm PVHCC

Nông Hồng Quân  Trưởng thôn Bản Khiếng
Hoàng Văn Van Trưởng thôn Khòn Thống
Vy Thị Bền Trưởng thôn  Bản Rỵ
Lăng Văn Kiên Trưởng thôn Nà Mu
Hoàng Văn Trường Trưởng thôn  Bản Hoi
Chu Văn Thắng Trưởng thôn Bản Quang

Tổ 04 Nguyễn Văn Tuyển Trưởng phòng Kinh tế

Lê Thị Tại Chuyên viên Trung tâm PVHCC
Lý Mạnh Thế Bí thư chi bộ, trưởng khu Chộc Vằng

Phạm Công Kiên Bí thư chi bộ, trưởng khu Bản Kho
Đinh Ngọc Minh Bí thư chi bộ, trưởng khu Cầu Lấm

Lý Văn Hòi Bí thư chi bộ, trưởng khu Nhà Thờ
Tổ 05 Hoàng Thị Na Quyền Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội

Hoàng Văn Thạch Chuyên viên Trung tâm PVHCC

Bùi Đức Hợp Bí thư chi bộ, trưởng khu Hòa Bình
Lương Đình Cường Bí thư chi bộ, trưởng khu Bờ Sông
Nguyễn Đức Nhuận Bí thư chi bộ, trưởng khu Minh Khai

Nguyễn Văn Bắc Bí thư chi bộ, trưởng khu Pò Mục
Hoàng Văn Bình Bí thư chi bộ, trưởng khu Lao Động

Hà Thị Lý Bí thư chi bộ, trưởng khu Phiêng Quăn
Tổ 06 Lê Thị Minh Huệ Quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã

Lương Thanh Nhàn
Lộc Thị Tròn Bí thư chi bộ, trưởng khu Pò Lèn Pá Ôi
Lâm Văn Sinh Bí thư chi bộ, trưởng khu Khuổi Thút

Hoàng Văn Thành Bí thư chi bộ, trưởng khu Bản Gia
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Phụ trách địa bàn
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0347160205
0969618182
0972845399
0983099870
0385989761
0395547713
0365316385
0396869213
0989554698

0977536989
0327307217
0368342166
0985975758
0969226313
0974550965
0981913542
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0365690582
0983117787
0945826331
0382952651

0982 375 041
0363 333 734
0328 807 549
0337 193 105

038 2 442  927
0347 077 282

0983347840
0389264611
0988504053
0977271843

0913279766
0911462675
0397567057
0368227408
0366310889
0949227648

0395405365
0987883261
0368929277
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